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	Đạt
	Không đạt

	A
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
	
	

	1
	Yêu cầu chung
	Có Cam kết và tuyên bố đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.1 Chương V-E-HSMT
	Không có Cam kết và tuyên bố đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.1 Chương V-E-HSMT

	2
	Yêu cầu về hàng hóa
	
	

	2.1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
	Hàng hóa có Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2.1. Yêu cầu đối với hàng hóa Chương V
	Hàng hóa không có Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2.1. Yêu cầu đối với hàng hóa Chương V

	2.2
	Tính hợp lệ của hàng hóa
	- Hàng hóa có mã ký hiệu, xuất xứ rõ ràng
- Cam kết hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng
	- Hàng hóa không có mã ký hiệu, xuất xứ rõ ràng
- Không có Cam kết hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng

	2.3
	Tài liệu thông số kỹ thuật
	Nhà thầu Có Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật đầy đủ, chi tiết nội dung thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, trong trường hợp tài liệu không đầy đủ thông số kỹ thuật thì phải có xác nhận của hãng sản xuất hoặc nhà phân phối hợp pháp
	Nhà thầu không có tài liệu thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/phân phối đáp ứng yêu cầu của chương V E-HSMT hoặc có nhưng ko đáp ứng

	3
	Yêu cầu kỹ thuật đối với số hóa tài liệu
	- Nhà thầu trình bày và tuyên bố đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.2.3. Chương V

	Nhà thầu không trình bày, không tuyên bố đáp ứng hoặc có trình bày, có tuyên bố đáp ứng nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2.3. Chương V

	4
	Yêu cầu kỹ thuật đối với chỉnh lý tài liệu
	- Nhà thầu trình bày và tuyên bố đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.2.2. Chương V

	Nhà thầu không trình bày, không tuyên bố đáp ứng hoặc có trình bày, có tuyên bố đáp ứng nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2.2. Chương V

	B
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
	
	

	1
	Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, dịch vụ
	Nhà thầu có thuyết minh về Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, dịch vụ phù hợp yêu cầu của E-HSMT
	Nhà thầu không có thuyết minh hoặc có thuyết minh về Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, dịch vụ nhưng không phù hợp yêu cầu của E-HSMT

	C
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì
	
	

	
	Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành
	Nhà thầu trình bày và tuyên bố đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.3 Chương V-E-HSMT
	Nhà thầu không trình bày hoặc không tuyên bố hoặc có trình bày nhưng không đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.3 Chương V-E-HSMT


	D
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	
	

	
	Thời gian giao hàng
	Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	F
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	
	

	
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu cam kết không có vi phạm, không bị nêu tên trên hệ thống theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Trường hợp các thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng nói trên chưa được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì yêu cầu nhà thầu phải có cam kết thể hiện nhà thầu không vi phạm một trong các nội dung nêu trên.
	Không có cam kết theo yêu cầu, hoặc Nhà thầu bị đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	G
	Yêu cầu khác
	
	

	1
	Yêu cầu về nhân sự triển khai
	Nhà thầu có cam kết nhân sự triển khai phải theo đúng kê khai của E-HSMT trừ trường hợp bất khả kháng
	Nhà thầu không có cam kết nhân sự triển khai phải theo đúng kê khai của E-HSMT trừ trường hợp bất khả kháng

	2
	Yêu cầu về thiết bị thi công chỉnh lý và số hóa
	Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về thiết bị máy móc theo E-HSMT:
- Catalogue/Datasheet của thiết bị hoặc các tài liệu kỹ thuật về thông tin thiết bị
Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu (Có Hóa đơn tài chính để chứng minh Nhà thầu sở hữu thiết bị). Trường hợp đi thuê cần phải có hợp đồng thuê và tài liệu chứng minh bên cho thuê có sở hữu thiết bị
	Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thiết bị máy móc theo E-HSMT:
· Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ thiết bị
Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu

	3
	Yêu cầu về phần mềm thi công số hóa
	Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động phần mềm thi công đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.5. Chương V.
+ Trường hợp nhà thầu là đơn vị xây dựng, phát triển công cụ/ phần mềm: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của phần mềm
+ Trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị xây dựng, phát triển công cụ/ phần mềm: Tài liệu chứng minh nhà thầu được sử dụng hợp pháp phần mềm và Tài liệu chứng minh phần mềm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Cung cấp thuyết minh về các chức năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
- Cung cấp tài liệu chứng nhận đạt được các đặc tính kỹ thuật mật mã, cho phần mềm thi công số hóa
	Nhà thầu không đáp ứng một trong các yêu cầu: 
- Cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động phần mềm thi công đáp ứng các yêu cầu tại mục 1.2.5. Chương V.
- Cung cấp thuyết minh về các chức năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
- Cung cấp tài liệu chứng nhận đạt được các đặc tính kỹ thuật mật mã, cho phần mềm thi công số hóa


	4
	Yêu cầu về Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện đối với số hóa và chỉnh lý
(trường hợp liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này)
	
	

	4.1
	Yêu cầu về số hóa
	Đơn vị triển khai có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2022; hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin ISO/IEC 20000-1:2018 (tương đương hoặc cao hơn)  trong lĩnh vực số hoá còn hiệu lực và hợp pháp tại Việt Nam
	Không có đủ các hệ thống hoặc không hợp pháp hoặc hết liệu lực

	4.2
	Yêu cầu về chỉnh lý
	Đơn vị triển khai có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 (tương đương hoặc cao hơn) trong lĩnh vực chỉnh lý còn hiệu lực và hợp pháp tại Việt Nam
	Không có đủ các hệ thống hoặc không hợp pháp hoặc hết liệu lực

	5
	Đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ(áp dụng cho phần công việc lưu trữ)
(trường hợp liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này)
	Nhà thầu có tài liệu chứng minh đã đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ với cơ quan quản lý chuyên môn tại nơi đăng ký kinh doanh theo Điều 53, 54 Luật Lưu trữ. 
	Không có tài liệu chứng minh đã đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ với cơ quan quản lý chuyên môn tại nơi đăng ký kinh doanh theo Điều 53, 54 Luật Lưu trữ.

	Kết luận
	Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên
	Có một nội dung không đạt



